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1 Chợ Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong Phường 1 Quận 10

2 Chợ Nhật Tảo Nhật Tảo Phường 4 Quận 10

3 Chợ Nguyễn Tri Phương 68 Nguyễn Lâm Phường 6 Quận 10

4 Siêu thị Vinmart 3-3C Đường 3/2 Phường 11 Quận 10 Nguyễn Hoàng Ly 09024248383 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

5 Siêu thị Big C
268 (số cũ 138A) Tô Hiến 
Thành

Phường 15 Quận 10
Nguyễn Thị Ngọc 

Vương
Trần Thị Phương Thảo

0906927427
0949509079

19001880
8h - 22h

Đặt hàng qua APP (GO! & Big C)/ 
Facebook/ Zalo/ Hotline 19001880

6 Siêu thị Co.opmart 497 Hoà Hảo Phường 7 Quận 10 Phạm Thị Tâm Tuyền
0918032465
0911867189

7h - 22h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

7 Siêu thị Sài Gòn 460 (số cũ 34) đường 3/2 Phường 12 Quận 10
C.Lan

Nguyễn Tấn Đạt
(0961613891)
0907486313

8h - 22h Đặt hàng qua Hotline 

8 Siêu thị Co.opmart
0.01-0.02-0.03 Tầng trệt - lửng 
Cao ốc B Ngô Gia Tự

Phường 3 Quận 10 Phạm Thị Tâm Tuyền 0911867189 7h - 22h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

9 Siêu thị Co.opxtra 11 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Võ Thị Kiều Trang 0911859132 8h - 22h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

10 Siêu thị Co.opmart x 181 Cao Thắng nối dài Phường 12 Quận 10 Trịnh Thị Thái Hòa 0911931221 7h - 22h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

11 Cửa hàng Sagrifood 285/180 CMT8 Phường 12 Quận 10 Phùng Ngọc Oanh 028.62775106 06h-20h
Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 

hình thức bán hàng trực tuyến

12 Cửa hàng MINISTOP 77 Trần Thiện Chánh Phường 12 Quận 10 Nguyễn Thanh Hồng 3868 4543 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

13 Cửa hàng MINISTOP 101 Hòa Hưng Phường 12 Quận 10 Nguyễn Thị Thắm 3979 8978 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

14 Cửa hàng MINISTOP 17 Đào Duy Từ Phường 5 Quận 10
Ngô Lê Phương 

Quỳnh
3857 9993 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

15 Cửa hàng MINISTOP 435 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Nguyễn Lê Đan Thanh 3862 1136 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

16 Cửa hàng MINISTOP 177 - 179 Trần Nhân Tôn Phường 2 Quận 10 Đinh Bích Mi 3830 1383 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

17 Cửa hàng MINISTOP 136 Thành Thái Phường 12 Quận 10
Phan Huỳnh Thanh 

Hoài
3868 0989 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

18 Cửa hàng MINISTOP 46 Nguyễn Lâm Phường 6 Quận 10 Vũ Thị Tuyết Mai 3853 3539 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

19 Cửa hàng MINISTOP 341 Sư Vạn Hạnh Phường 10 Quận 10 Trần Yến Trang 3834 5580 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin
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20 Cửa hàng MINISTOP 262 - 264 Cao Thắng Phường 12 Quận 10
Nguyễn Thị Mộng 

Linh
3862 0672 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

21 Cửa hàng MINISTOP 7A/7 Thành Thái Phường 14 Quận 10 Lợi Mẫn Nhi 3868 8085 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

22 Cửa hàng MINISTOP 666/64 Đường 3/2 Phường 14 Quận 10 Phan Trung Hiếu 3863 8684 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

23 Cửa hàng MINISTOP x

I-1.TM.05, Khu vực thương 
mại khối Iris(I), Khu Phức 
Hợp HaDo Centrosa, 
số 200, đường 3/2

Phường 12 Quận 10 Lê Thị Hòa Ý 3535 0479 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

24 Cửa hàng 7-Eleven 118 Đường 3 Tháng 2 Phường 12 Quận 10 Hotline (086) 620-3711 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Facebook/ 

Grab

25 Cửa hàng GS25 285 Cách Mạng Tháng 8 Phường 12 Quận 10
Nguyễn Ngọc Trâm 

Thư
(028) 73025004

6 h - 22h và đóng 
cửa vào cuối tuần

Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 
NOW

26 Cửa hàng GS25 768A Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Phan Mộng Ngọc Nhi (028) 73025018 24/7
Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 

NOW

27 Cửa hàng GS25 172 Bà Hạt Phường 9 Quận 10 Trần Thiện Duyên (028) 73025021 24/7
Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 

NOW

28 Cửa hàng GS25 7A/162 Thành Thái Phường 14 Quận 10
Nguyễn Thiên Hồng 

Ân
(028) 73025053 24/7

Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 
NOW

29 Cửa hàng GS25 01 Hoàng Dư Khương Phường 12 Quận 10 Hề Thiếu Lôi (028) 73025065 24/7
Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 

NOW

30 Cửa hàng FamilyMart
299 Nguyễn Tri Phương (tầng 
trệt và lửng)

Phường 5 Quận 10 Hotline 3957 1545 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

31 Cửa hàng FamilyMart BB18 Trường Sơn Phường 15 Quận 10 Hotline 3970 5939 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

32 Cửa hàng FamilyMart 138-140 Vĩnh Viễn Phường 9 Quận 10 Hotline 3620 8291 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

33 Cửa hàng Concung.com 291 Cách Mạng Tháng Tám Phường 12 Quận 10 Bộ phận Mua hàng 1809 6609 7h30-22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  

website https://concung.com/  

34 Cửa hàng Concung.com 703-705 Lê Hồng Phong Phường 12 Quận 10 Bộ phận Mua hàng 1833 6609 7h30-22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  

website https://concung.com/  

35 Cửa hàng Concung.com 338-340-342, Ngô Gia Tự Phường 4 Quận 10 Bộ phận Mua hàng 1841 6609 7h30-22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  

website https://concung.com/  

36 Cửa hàng Concung.com 391 Lý Thái Tổ Phường 9 Quận 10 Bộ phận Mua hàng 1857 6609 7h30-22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  

website https://concung.com/  

37 Cửa hàng Concung.com 140 Lý Thường Kiệt Phường 7 Quận 10 Bộ phận Mua hàng 1926 6609 7h30-22h
Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  

website https://concung.com/  

38 Cửa hàng B's mart 131 Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10 Trịnh Thị Bích Thuận 38 680 196 24/7
Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 

hình thức bán hàng trực tuyến

39 Cửa hàng Co.op Food 36 Cửu Long Phường 15 Quận 10 Hotline 0938321484 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

40 Cửa hàng Co.op Food x 24 Tô Hiến Thành Phường 15 Quận 10 Hotline 0902959561 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

41 Cửa hàng Co.op Food 51/5 Thành Thái Phường 14 Quận 10 Hotline 0908080912 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

42 Cửa hàng Co.op Food 7A/32 Thành Thái Phường 14 Quận 10 Hotline 0908.080.912 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now



43 Cửa hàng Co.op Food 391 - 393 Vĩnh Viễn Phường 5 Quận 10 Hotline 0938321484 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

44 Cửa hàng Co.op Smile 284/9 Lý Thường Kiêt Phường 14 Quận 10 Hotline 0911863510 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

45 Cửa hàng Co.op Smile 3/38 Thành Thái Phường 10 Quận 10 Hotline 0911842856 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

46 Cửa hàng Co.op Smile 339/6 Tô Hiến Thành Phường 12 Quận 10 Hotline 0911842750 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

47 Cửa hàng Co.op Smile 285/78 Cách Mạng Tháng Tám Phường 12 Quận 10 Hotline 0911842769 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

48 Cửa hàng Co.op Smile 606/123 đường 3/2 Phường 12 Quận 10 Hotline 0911825719 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

49 Cửa hàng Co.op Smile 
M1 KDC Ngô Gia Tự, Đường 
Sư Vạn Hạnh

Phường 2 Quận 10 Hotline 0911842832 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

50 Cửa hàng Cheers
Lô O.01-O.02-O.03 Cao ốc B 
Chung cư Ngô Gia Tự, Hòa 
Hảo

Phường 3 Quận 10 Hotline 0911801021 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

51 Cửa hàng Cheers 40 Thành Thái Phường 12 Quận 10 Hotline 0911801025 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

52 Cửa hàng Cheers 332 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10 Hotline 0911801028 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

53 Cửa hàng Cheers 364 Đường Điện Biên Phủ Phường 11 Quận 10 Hotline 0911801031 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

54 Cửa hàng FineLife 
Tầng 1-Tòa Nhà Orchid, Số 
200, Đường 3/2

Phường 12 Quận 10 Hotline (028) 39 209 139 6h30 - 21h30
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

55
Cửa hàng Bách Hóa 
Xanh

74 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải5 Phường 15 Quận 10
43939 - Võ Hồng 

Ngọc
0383909067 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

56
Cửa hàng Bách Hóa 
Xanh

42/20A Nguyễn Giản Thanh Phường 15 Quận 10
43939 - Võ Hồng 

Ngọc
0383909067 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

57
Cửa hàng Bách Hóa 
Xanh

97 đường Hòa Hưng Phường 12 Quận 10
43939 - Võ Hồng 

Ngọc
0383909067 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

58 Cửa hàng Vinmart+ 79 Đào Duy Từ Phường 5 Quận 10
Phạm Phúc Quang 

Vinh
0362442071 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

59 Cửa hàng Vinmart+ 145 Vĩnh Viễn Phường 4 Quận 10 Nguyễn Ngọc Tú 0932115773 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

60 Cửa hàng Vinmart+
Tầng 1 - Lô A + Lô B - chung 
cư Thành Thái - 7/28 đường 
Thành Thái 

Phường 14 Quận 10 Nguyễn Thị Ngọc Liên 0931801242 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

61 Cửa hàng Vinmart+ 25 Trường Sơn Phường 15 Quận 10 Nguyễn Quốc 0968584810 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com



62 Cửa hàng Vinmart+ 14/6 Hoàng Dư Khương Phường 12 Quận 10 Mai Thị Minh Thư 0937893168 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

63 Cửa hàng Vinmart+ 15 Hồ Bá Kiện Phường 15 Quận 10 Lâm Như Ý 0938604368 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

64 Cửa hàng Vinmart+ 37 Đồng Nai Phường 15 Quận 10 Trần Thị Kiều 0395370257 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

65 Cửa hàng Vinmart+ 163/25/1 Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10 Trần Văn Thái Duy 0834529111 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

66 Cửa hàng Vinmart+
VM+ HCM 606/144-606/146 
Ba Tháng Hai

Phường 14 Quận 10 Trần Thị Yến Ngân 0707242105 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

67 Cửa hàng VISSAN 322 Nguyễn Chí Thanh Phường 5 Quận 10
Nguyễn Phú Quỳnh 

Như
0907.273.760 5h - 20h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
19001960/ Sendo/ Now/Loship

68 Cửa hàng Satrafoods 159 Trần Nhân Tôn, Phường2 Quận 10 Hotline
028.38.338.867

028.38.338.856(VP)
091.147.3131

6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

69 Cửa hàng Satrafoods 85 Cửu Long Phường 15 Quận 10 Hotline
028.38.620.612
091.150.3443

6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

70 Cửa hàng Satrafoods Tầng 1 - 159 Trần Nhân Tôn Phường 2 Quận 10 Hotline 091.890.3908 6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

71 Cửa hàng Circle K 75 Thành Thái Phường 14 Quận 10 Đoàn Thị Kim Ngân 0362240093 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

72 Cửa hàng Circle K 70 Đồng Nai Phường 15 Quận 10 Nguyễn Thị Bé 0354969389 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

73 Cửa hàng Circle K 704 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Trần Thị Minh Tuyền 0932762451 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

74 Cửa hàng Circle K 555 Sư Vạn Hạnh Phường 13 Quận 10
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
0826292489 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

75 Cửa hàng Circle K 178A Nguyễn Chí Thanh Phường 3 Quận 10 Vũ Hoài Phương 0778303120 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

76 Cửa hàng Circle K 218 Hòa Hảo Phường 3 Quận 10
Phạm Cao Hoàng 

Trinh
0779182951 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

77 Cửa hàng Circle K 44 Cửu Long Phường 15 Quận 10 Phạm Đoan Trang 0911925556 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

78 Cửa hàng Circle K 525 Tô Hiến Thành Phường 14 Quận 10 Trần Thị Huế Khương 0366265706 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

79 Cửa hàng Circle K 529 Sư Vạn Hạnh Phường 13 Quận 10 Ngô Thu Kim Ngân 0906015302 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

80 Cửa hàng Circle K 306 Cao Thắng Phường 12 Quận 10 Nguyễn Thái Hòa 0903364393 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

81 Cửa hàng Circle K 87 Cửu Long Phường 15 Quận 10 Chè Mỹ Linh 0967123945 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

82 Cửa hàng Circle K 285/94 Cách Mạng Tháng 8 Phường 12 Quận 10 Phạm Thị Hồng Luyến 0522053551 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

83 Cửa hàng Circle K 2H Trần Nhân Tôn Phường 2 Quận 10 Võ Thị Kim Phụng 0582547370 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

84 Cửa hàng Circle K 311 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10 Trần Văn Giáo 0856404104 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek



85 Cửa hàng G-KITCHEN 51 Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10
NGUYỄN VƯƠNG 

PHONG
0944101107 5h - 20h

_Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, 
Beamin, Now
_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng 
qua Lalamove

86 Cửa hàng G-KITCHEN 58 Trần Nhân Tôn  Phường 2 Quận 10
NGUYỄN THANH 

TRÚC UYÊN
0932703719 5h - 20h

_Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, 
Beamin, Now
_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng 
qua Lalamove


